
Số tt TT SHS Họ và tên Ngày sinh GT Hộ khẩu Dân tộc Ngành trúng tuyển 

1 1 17 Phạm Minh Đức 11/05/1997 Bắc Hà, Lào Cai Phù Lá Máy tính và khoa học thông tin

2 2 23 Vũ Thị Hảo 27/12/1997 Nữ Phong Thổ, Lai Châu Kinh Máy tính và khoa học thông tin

3 3 24 Nguyễn Tuệ Minh 25/08/1997 Xín Mần, Hà Giang Kinh Máy tính và khoa học thông tin

4 4 18 Nguyễn Nghĩa Ngọc 15/08/1997 Bắc Hà, Lào Cai Kinh Máy tính và khoa học thông tin

5 1 05 Xuân Đức Thăng 10/11/1997 Xín Mần, Hà Giang Nùng Vật lý học

6 1 07 Giàng Seo Chúng 09/07/1997 Xín Mần, Hà Giang H'mông Hóa học

7 1 25 Bùi Văn Linh 21/09/1997 Thường Xuân, Thanh Hóa Mường Công nghệ kỹ thuật hóa học

8 1 13 Quàng Thị Điếng 08/10/1997 Nữ Tuần Giáo, Điện Biên Kháng Địa lý tự nhiên

9 2 10 Nông Thị Hằng 30/10/1997 Nữ Sơn Động, Bắc Giang Cao Lan Địa lý tự nhiên

10 3 08 Hoàng Văn Hương 10/01/1996 Mèo Vạc, Hà Giang Giấy Địa lý tự nhiên

11 4 06 Tòng Thị Lỉa 10/02/1997 Nữ Than Uyên, Lai Châu Thái Địa lý tự nhiên

12 1 22 Ma Kim Thúy 23/11/1997 Nữ Văn Bàn, Lào Cai Tày Quản lý đất đai

13 2 12 Lò Thị Thủy 26/06/1997 Nữ Tuần Giáo, Điện Biên Thái Quản lý đất đai

14 1 11 Quàng Văn Minh 06/01/1993 Tuần Giáo, Điện Biên Thái Kỹ thuật địa chất

15 1 21 Trần Kim Anh 15/06/1997 Nữ Bắc Hà, Lào Cai Kinh Quản lý tài nguyên và môi trường
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15 1 21 Trần Kim Anh 15/06/1997 Nữ Bắc Hà, Lào Cai Kinh Quản lý tài nguyên và môi trường

16 2 14 Lường Thị Hải 07/06/1997 Nữ Tuần Giáo, Điện Biên Thái Quản lý tài nguyên và môi trường

17 3 20 Nguyễn Thị Hồng 20/02/1997 Nữ Bắc Hà, Lào Cai Kinh Quản lý tài nguyên và môi trường

18 4 16 Giàng Seo Nhà 17/12/1997 Bắc Hà, Lào Cai H'mông Quản lý tài nguyên và môi trường

19 5 15 Lường Thị Phượng 07/12/1997 Nữ Tuần Giáo, Điện Biên Thái Quản lý tài nguyên và môi trường

20 6 09 Đào Thị Thủy 10/08/1997 Nữ Tương Dương, Nghệ An Kinh Quản lý tài nguyên và môi trường

21 1 04 Ma Hờ Mừ 07/02/1997 Phong Thổ, Lai Châu Hà Nhì Khoa học môi trường

22 2 03 Hoàng Thị Nga 02/07/1997 Nữ Bình Gia, Lạng Sơn Nùng Khoa học môi trường

23 3 01 Lù Thị Như 20/09/1997 Nữ SiMaCai, Lào Cai H'mông Khoa học môi trường

24 4 26 Lang Nguyễn Thọ 19/08/1997 Thường Xuân, Thanh Hóa Thái Khoa học môi trường

25 5 02 Hoàng Thị Kim Tươi 13/12/1997 Nữ Bình Gia, Lạng Sơn Tày Khoa học môi trường

26 1 19 Lâm Thị Ngọc Châm 29/10/1997 Nữ Bắc Hà, Lào Cai Tày Khí tượng học




